KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 2 (24 – 28/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	1. Đón trẻ
	- Cô trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ của trẻ

	- Cô trao đổi với phụ huynh về việc phân tuyến vào lớp 1

	- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

	- Cô trao đổi với phụ huynh về việc phân tuyến đầu cấp.
	- Cô trao đổi với phụ huynh về hoạt động ngày 8/3.


	[bookmark: _Hlk187223439]2. Thể dục sáng:

	Chào cờ
	- Khởi động: trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, tay với nhạc
- Tập bài tập phát triển chung: con cào cào
+ Tay 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên ( kết hợp kiễng chân). Tập 2l x 8n.
+ Lưng 2: Quay sang trái, sang phải, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải sang trái. Tập 2l x 8n.
+ Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. Tập 2l x 8n
- Bật 2: Nhảy lên, đưa một chân về phía trước. Tập 2l x 8n
- Hồi tĩnh: trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng. 

	[bookmark: _Hlk187306109]- Khởi động: trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, tay với nhạc
- Tập dân vũ: rửa tay
- Hồi tĩnh: trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng

	[bookmark: _Hlk187223510]- Khởi động: trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, tay với nhạc
- Tập bài tập phát triển chung: con cào cào
+ Tay 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên ( kết hợp kiễng chân). Tập 2l x 8n.
+ Lưng 2: Quay sang trái, sang phải, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải sang trái. Tập 2l x 8n.
+ Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. Tập 2l x 8n
- Bật 2: Nhảy lên, đưa một chân về phía trước. Tập 2l x 8n
- Hồi tĩnh: trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng. 
	- Khởi động: trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, tay với nhạc
- Tập dân vũ: rửa tay
- Hồi tĩnh: trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng


	3. Trò chuyện sáng

	- Trẻ chơi theo ý thích
	- Trẻ quan sát vòng đời của bướm

	- Chơi tự do với bóng.

	- Trẻ xem tranh bài thơ “Hạt gạo làng ta”

	- Trẻ quan sát các bước tạo hình con bướm.


	4. Giờ học: 
	Nội dung 1: Phân loại đồ chơi theo 2, 3 dấu hiệu 
Nội dung 2: Bật qua vật cản – Ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay

	[bookmark: _Hlk187132052]Nội dung 1: Qúa trình phát triển của con bướm
Nội dung 2: Hát “Cả tuần đều ngoan”

	Nội dung 1: Trò chơi với chữ n, h, g.
Nội dung 2: Một số quy định gia đình

	Nội dung: Thơ “Hạt gạo làng ta”

	Nội dung: Cắt dán đàn bướm


	5. Vui chơi ngoài trời
	- Quan sát: cây bang.
- TCDG: cờ gánh.
- Chơi tự do: cát, nước, xe, sỏi, nhảy dây…..

	- TCVĐ: đếm tiếp
- Chơi tự do: cát, nước, xe, sỏi, nhảy dây…..

	TCVĐ: nhảy tiếp sức 
- TCDG: cờ lúa ngô
- Chơi tự do: cát, nước, xe, sỏi, nhảy dây…..

	- TCVĐ: đổi khăn
- TCDG: cờ gánh 
- Chơi tự do: cát, nước, xe, sỏi, nhảy dây…..

	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
- TCVĐ: đếm tiếp
- Chơi tự do: cát, nước, xe, sỏi, nhảy dây…..


	6. Vui chơi trong lớp

	- HT: phân loại đồ chơi theo 2, 3 dấu hiệu
- GT: tặng quà cho bạn
- AN: vỗ tay theo nhịp “Cho tôi đi làm mưa với”
- XD: xây theo ý thích
- PV: chơi theo ý tưởng.
- TH: 
gấp mắt kính.
- VH: kể chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn sử dụng rối que, mô hình, tranh; đóng kịch.
- CV : khoanh và sao chép chữ n,đ
	[bookmark: _Hlk189468559]- HT: xếp quá trình phát triển của bướm
- GT: tặng quà cho bạn
[bookmark: _Hlk189469813]- AN: hát “Cả tuần đều ngoan”
- XD; Xây theo ý thích.
- PV: chơi theo ý tưởng.
[bookmark: _Hlk189469844]- TH: gấp mắt kính
[bookmark: _Hlk189468499]- VH: kể chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn sử dụng rối que, mô hình, tranh; đóng kịch.
- CV : khoanh và sao chép chữ n,đ
	[bookmark: _Hlk189469930]- CV : trò chơi vói các chữ n, h, g.
[bookmark: _Hlk189469339]- HT: khoanh quy định gia đình
- VH: kể chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn sử dụng rối que, mô hình, tranh; đóng kịch.
- GT: tặng quà cho bạn
- AN: hát “Cả tuần đều ngoan”
- XD: xây theo ý thích.
- PV: chơi theo ý tưởng
- TH: gấp mắt kính

	[bookmark: _Hlk189470528]- VH: đọc bài thơ “Hạt gạo làng ta” kết hợp tranh.
- HT: khoanh quy định gia đình
- GT: tặng quà cho bạn. 
- AN: hát “Cả tuần đều ngoan”
- XD: xây theo ý thích
- PV: chơi theo ý tưởng.
- TH: gấp mắt kính
- CV : trò chơi vói các chữ n, h, g

	- TH: cắt dán đàn bướm.
- VH: đọc bài thơ “Hạt gạo làng ta” kết hợp tranh.
- HT: khoanh quy định gia đình
- GT: tặng quà cho bạn. 
- AN: hát “Cả tuần đều ngoan”
- XD: xây theo ý thích
- PV: chơi theo ý tưởng.
- CV : trò chơi vói các chữ n, h, g



	7. Ăn, ngủ, vệ sinh

	- Dạy trẻ không chơi đồ chơi khi ngủ

	- Dạy trẻ không giỡn với bạn khi ngủ

	- Dạy trẻ không giỡn khi ăn.

	- Giáo dục trẻ ăn các loại thực phẩm

	- Trẻ biết mời cô, mời bạn dùng cơm

	[bookmark: _Hlk188271501]8. Sinh hoạt chiều
	- Chơi các trò chơi vận động.

	Chỉ số 110. Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày;
	- Sao chép các chữ đã học
	- Chơi chuyền bóng.

	- Nặn xe chở đất đá


	9. Nhận xét cuối ngày




















KẾ HOẠCH NGÀY THỨ HAI
[bookmark: _Hlk188278321]Nội dung 1: Phân loại đồ chơi theo 2, 3 dấu hiệu 
I.  Mục đích yêu cầu :
 - Trẻ biết phân loại đồ chơi theo 2, 3 dấu hiệu.
II. Chuẩn bị
- Đồ chơi nấu ăn
- Đồ chơi xây dựng
- Đồ chơi âm nhạc
III.Tiến hành
Hoạt động 1: trẻ thảo luận
- Trò chơi: đồng hồ quả lắc
- Chia lớp thành 3 đội: đội 1 thảo luận đồ chơi nấu ăn, đội 2 thảo luận đồ chơi xây dựng, đội 3 thảo luận đồ chơi âm nhạc vế nội dung:
+ Đồ chơi này là đồ chơi gì?
+ Dùng để làm gì?
+ Làm bằng nguyên liệu gì?
+ Chơi như thế nào?
- Mỗi đội giới thiệu đồ chơi nhóm mình cho lớp nghe.
Hoạt động 2: ai lấy đúng
- Cô nói đặc điểm của đồ chơi trẻ lấy đúng đồ chơi có đặc điểm đó.
Ví dụ, đồ chơi bằng inox, dùng để chiên xào trẻ lấy đồ chơi nấu ăn
Hoạt động 3: trẻ phân loại đồ chơi theo 2, 3 dấu hiệu
- Chia lớp thành 2 đội, khi nghe nhạc bạn đầu chủa 2 đội lên lấy đồ chơi và phân loại đúng. Khi nhạc nhưng đội nào lấy đúng và nhiều sẽ thắng.

Nội dung 2: Bật qua vật cản – Ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết phối hợp tay, mắt thực hiện vận động bật qua vật cản, ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay.
II. Chuẩn bị
- Vật cản
- Nhạc
- Bông 
- Đích ném
III. Tiến hành
Hoạt động 1: khởi động
- Trẻ nghe nhạc đi dích dắc kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm về 3 hàng ngang.
Hoạt động 2: trọng động
- Bài tập phát triển chung
+ Tay: 5 lần x 4 nhịp.
+ Chân: 5 lần x 4 nhịp
+ Bụng: 4 lần x 4 nhịp
+ Bật: tách, chụm chân 
- Vận động cơ bản: Bật qua vật cản – Ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay.
- Các con nhìn xem đây là gì?
- Vật cản dùng để làm gì?
- Còn đây là gì?
- Dùng để làm gì?
- Hôm nay cô sẽ dạy các con kết hợp 2 vận động bật qua vật cản – ném trúng đích thẳng đứng bằng hai tay nha.
- Cho 2 trẻ lên thực hiện 2 vận động liên tiếp theo sự hướng dẫn của cô.
- Chia trẻ thành 3 nhóm đứng thành 3 hàng dọc thực hiện vận động, cô quan sát sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ thi đua, cô tăng 2 vật cản có kích thước co hơn và tăng đích ném.
- Cách chơi khi nghe nhạc bạn đầu tiên của 3 đội bật qua vật cản sau đó ném trúng đích nếu thực hiện đúng thì sẽ lấy 1 bông hoa. Khi nhạc ngưng sẽ kết thúc trò chơi đội nào có nhiều hoa đội đó sẽ thắng.
Hoạt động 3: hồi tĩnh
- Uống nước cam























KẾ HOẠCH NGÀY THỨ BA


Nội dung 1: Qúa trình phát triển của con bướm
I. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết xếp qúa trình phát triển của con bướm.
II. Chuẩn bị:
- Hình vòng đời của bướm.
- Powerpoitn
III. Tiến hành:
 Hoạt động 1: trẻ xem powerpoitn
- Trẻ xem powerpoitn
- Đàm thoại:
+ Các con vừa xem gì?
+ Hình này là hình gì?
+ Còn hình này?
+ Bướm đẻ ra gì?
+ Trứng nở thành gì?
+ Qua vài ngày nhộng trở thành gì?
+ Vòng đời của bướm có mấy giai đoạn?
Hoạt động 2: trẻ xếp quá trình phát triển của bướm
- Mỗi trẻ 1 rổ hình xếp vòng đời phát triển của bướm

Nội dung 2: Hát “Cả tuần đều ngoan”
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca bài hát “Cả tuần đều ngoan”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc “nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ”
II. Chuẩn bị:
- Nhạc không lời bài hát
- Nhạc cụ: phách tre, gáo dừa, trống lắc, song loan
III. Tiến hành:
Hoạt động 1: trẻ học hát
- Trò chơi đá banh
- Trẻ nghe cô hát lần 1 không nhạc.
- Trẻ đọc từng câu theo cô 4 lần.
- Trẻ hát không nhạc.
- Trẻ nghe cô hát lần 2 có nhạc
- Trẻ hát có nhạc. 
- Chia lớp thành 3 nhóm, các nhóm luyện hát (cô quan sát và giúp đỡ khi cần)
- Nhóm hát tốt lên hát cho lớp nghe
Hoạt động 2: trò chơi nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
- Cách chơi: Chọn một bạn bịt mắt lại, một bạn khác cầm một dụng cụ để gõ, ví dụ: 2 cái muỗng, đôi đũa). Gõ theo nhịp. Bạn bị bịt mắt phải đoán xem đó là âm thanh của dụng cụ nào và gõ theo tiết tấu gì. Sau đó làm tương tự với các dụng cụ khác
Bạn nào trả lời đúng thì được nhận quà, bạn nào trả lời sai thì không được.
































KẾ HOẠCH NGÀY THỨ TƯ

Nội dung 1: Trò chơi với chữ n, h, g.
I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhận biết chữ cái n, h, g trong các từ. Trẻ biết chơi các trò chơi với chữ cái n, h, g.
II. Chuẩn bị
- Tranh có từ chứa chữ n, h, g.
- Cá, bảng
- Viết, giấy
III. Tiến hành
Hoạt động 1: ôn chữ n, h, g
- Trò chơi “tìm chữ”
- Cách chơi: cô để tranh chứa chữ n, h, g quanh lớp. Các con vừa đi vừa nghe nhạc. Khi nhạc ngưng, các con lắng nghe yêu cầu tìm chữ gì thì lấy từ có chứa chữ đó nha.
Hoạt động 2: trò chơi câu cá
[bookmark: _Hlk187839946]- Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có 1 rổ cá. Khi nghe nhạc bạn đầu của 3 đội lên lấy 1 con cá gắn lên hồ. Nếu cá  có từ chứa chữ n gắn lên trên, nếu cá  có từ chứa chữ h gắn ở giữa, nếu cá  có từ chứa chữ g gắn dưới cùng. Đến bạn thứ hai cũng làm như vậy cho đến khi hết nhạc. Sau khi cuộc chơi kết thúc đội nào gắn đúng và nhiều cá đội đó sẽ thắng.
Hoạt động 3: trò chơi đếm và sao chép chữ
- Mỗi trẻ 1 tranh lớn trong đó có nhiều tranh nhỏ. Các con quan sát tranh có bao nhiêu từ chứ chữ n, h, g, các con viết số và sao chép chữ vào giấy cho cô nha.

Nội dung 2: Một số quy định gia đình
I. Mục đích yêu cầu 
- Trẻ hiểu thế nào là gọn gàng ngăn nắp, biết một số công việc bé có thể tự làm được. - So sánh được sự khác nhau giữa sự bề bộn và ngăn nắp, có khả năng sắp xếp nhẹ nhàng, ngăn nắp các đồ dùng trong gia đình và trong lớp học phù hợp với độ tuổi của bé. 
 II. Chuẩn bị
 - Tranh minh họa chuyện bé Mai ở nhà.
 - Hình ảnh trình chiếu PowerPoint minh họa câu chuyện.
 - Bút chì. 
- 4 bức tranh to cảnh 4 căn phòng có đồ đạc gọn gàng và bề bộn khác nhau.
 - Đồ chơi góc xây dựng.
 - Đồ dùng cá nhân trẻ. 
 - Đồ dùng học tập (rối). 
III. Tiến hành 
Hoạt động 1: Bé và búp bê 
- GV mở nhạc trẻ hát cùng cô: “Búp bê em bé lắm, nên còn dại vô cùng Ngồi xong không xếp ghế, đi ngủ mặc áo bông. Chúng em nay đã lớn, nên gọn gàng hơn nhiều Ngồi xong biết xếp ghế, đi ngủ cởi áo bông” - GV hỏi trẻ bài hát nói về ai ? - Bé và búp bê, ai ngồi xong biết xếp ghế ? - Tại sao ngồi xong mình phải xếp ghế ? 
Hoạt động 2: Kể chuyện bé nghe 
- GV dẫn trẻ đến nhà bé Mai để nghe câu chuyện kể “Bé Mai ở nhà” kết hợp trình chiếu PowerPoint. Đàm thoại qua tranh : - Qua câu chuyện kể, đố bé chi tiết nào thể hiện bé Mai ngăn nắp ? (sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi). - Những chi tiết nào cho ta thấy bé Mai lao động tự phục vụ ? (đánh răng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, tự múc cơm ăn). - Khi có khách đến nhà, bé Mai đã làm gì ? - Khi được bố tặng quà, Mai đã nói gì ? - Lúc mẹ ốm, Mai làm sao ? - Các con có làm được những việc như bé Mai đã làm không ? - Hãy kể cho cô nghe những việc bé tự làm được ? - Ở nhà có bao giờ bé được ba mẹ khen là gọn gàng ngăn nắp chưa ? - Làm thế nào mới được khen là gọn gàng ngăn nắp ? 
Hoạt động 3: Ai nhận xét đúng ?
 - GV cho trẻ chia làm 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bức tranh vẽ về căn phòng với các đồ đạc sắp xếp khác nhau. - Mỗi nhóm nhận 1 tranh quan sát, hội ý và nêu nhận xét về căn phòng của nhóm mình. - Giáo viên cho trẻ treo 4 bức tranh lên tường để 4 đội cùng quan sát. - Từng đội thi đua nói lời nhận xét đúng về sự bề bộn, ngăn nắp trong căn phòng mà nhóm quan sát. Chỉ ra : + Bề bộn ở chỗ nào? ngăn nắp ở chỗ nào? + Cái gì bề bộn ? cái nào ngăn nắp? - Theo bé, những cái bề bộn thì sắp xếp vào đâu cho ngăn nắp? - Cảm nhận của bé như thế nào về căn phòng bề bộn và căn phòng ngăn nắp? - Bé thích căn phòng nào? vì sao? - 4 đội thi đua : vẽ đường nối sắp xếp các đồ vật bề bộn về đúng vị trí của nó cho gọn gàng ngăn nắp (mỗi lượt 4 bé, mỗi bé 1 chi tiết xem đội nào thực hiện đúng và nhanh hơn). 
Hoạt động 4: Thử tài của bé 
GV gợi hỏi : - Ở nhà bé có nhiều đồ dùng đồ chơi giống như trong lớp không ? - Khi dùng xong hoặc chơi xong, bé làm gì ? (cất đúng nơi quy định). - Muốn đồ dùng đồ chơi lâu hư, khi sắp xếp bé phải thế nào ? (không quăng ném, sắp xếp nhẹ nhàng, cẩn thận). - Để xem các bé có gọn gàng ngăn nắp không, cô sẽ tổ chức hội thi “Bé ngăn nắp”. - 4 đội tự chọn nội dung cô đưa ra để thi đua. + Lau sạch và sắp xếp chén muỗng, khăn vào giá. + Sắp xếp đồ chơi xây dựng vào đúng vị trí góc chơi theo từng loại. + Sắp xếp các loại sách lên giá sách ở góc thư viện. + Cho các con rối vào ống và sắp xếp theo thể loại (đồ dùng học tập). - Cho trẻ nêu nhận xét sau khi sắp xếp đồ dùng đồ chơi? -Vậy gọn gàng là thế nào? - Đồng nghĩa với gọn gàng là gì? - Trái nghĩa với gọn gàng ngăn nắp là gì? - Gọn gàng ngăn nắp và bề bộn, việc nào tốt, đáng khen ? - Giáo dục trẻ biết làm những việc tự phục vụ, sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp học nhẹ nhàng, gọn gàng ngăn nắp. Câu chuyện: BÉ MAI Ở NHÀ Sáng nào ngủ dậy, Mai cũng gọi : “Mẹ ơi ! con dậy rồi này”. Mai nhanh nhẹn đi đánh răng, rửa mặt. Bác An và em Minh đến chơi, Mai lễ phép chào bác An và chơi cùng em Minh để mẹ và bác nói chuyện. Mai mang nhiều đồ chơi ra, hai chị em chơi với nhau rất vui. Chơi xong hai chị em cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Đến bữa ăn, Mai rửa tay sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn. Mai nói : “Con mời bố, con mời mẹ ăn cơm” và tự xúc ăn. Ăn cơm xong, Mai lấy khăn cho bố và nói “Khăn của bố đây ạ !”. 
Ngày 1 tháng 6, bố tặng mai quyển truyện mà mai rất thích. Mai nói : “Con cảm ơn bố !”. Mẹ bị ốm, mai không đi chơi xa, luôn ở cạnh mẹ để giúp đỡ mẹ. Mỗi tối, khi xem xong chương trình “Những bông hoa nhỏ”, Mai đi ngủ ngay để hôm sau còn phải dậy sớm đi học.


























KẾ HOẠCH NGÀY THỨ NĂM

Nội dung: Thơ “Hạt gạo làng ta”
I. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ thuộc và đọc diễn cảm bài thơ.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
II. Chuẩn bị
- Tranh bài thơ
- Powerpoitn
III. Tiến hành
Hoạt động 1: trẻ học thơ
- Trò chơi: đồng hồ quả lắc.
- Trẻ nghe cô đọc thơ lần 1 kết hợp tranh minh hoạ
- Đàm thoai:
+ Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về gì?
+ Để làm ra được hạt gạo người nông dân phải làm gì?
+ Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người làm ra hạt gạo? 
+ Những đóng góp của bạn nhỏ làm ra hạt gạo là gì?
+Vì sao hạt gạo ví như hạt vàng?
- Giáo dục: hạt gạo rất quý, người nông dân làm việc vất vả mơi có được hạt gạo nên các con phải ăn hết cơm nha.
- Trẻ nghe cô đọc thơ lần 2 kết hợp powerpoitn
- Trẻ đọc từng câu theo cô (4 lần)
- Lớp đọc 2 lần
- Nhóm đọc thơ 2 lần.
Hoạt động 2: thi đua
- Chia lớp thành 2 đội đọc đối đáp từng câu đến phiên đội nào mà đội đó đọc không được thì đội đó sẽ thua.
- Trẻ thi đọc thơ.









KẾ HOẠCH NGÀY THỨ SÁU

Nội dung: Cắt dán đàn bướm
I. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết gấp giấy, vẽ nét lượn cong và cắt theo nét vẽ tạo hình cánh bướm.
II. Chuẩn bị:
- Giấy màu, hồ bút sáp, kéo.
- Nhạc, khăn ẩm
III. Tiến hành:
 Hoạt động 1: trẻ quan sát
-  Trẻ quan sát cô gấp vẻ và cắt cánh bướm, thân bướm.
- Đàm thoại
+ Cô vừa làm gì?
+ Bước 1 cô làm gì?
+ Bước 2 làm sao?
+ Bước 3 cô làm gì?
+ Để có thân bướm phải làm sao?
+ Để có mắt, râu bướm phải làm gì con?
+ Con sẽ làm bao nhiêu con bướm?
- Trò chơi cua bò
Hoạt động 2: trẻ thực hành
- Trẻ vào bàn cắt dán đàn bướm.
- Cô quan sát gợi ý cho trẻ
- Nhận xét sản phẩm khéo tay.


